
Thứ Tiết

HAI 1 CC Bích CC Loan CC Lương CC Linh CC Thanh CC T.Hà CC Quỳnh CC Tâm CC N.Hà CC M.Anh

2 Lý L.Hà Toán Loan Anh Lương Sử Quỳnh Văn Thanh Toán T.Hà TD Hoan Văn Huyền Toán Linh ToánM.Anh

3 Sử Quỳnh văn Hải Toán Loan Anh Lương TD Tuấn Sinh Giang Văn Tiệp Toán Linh Văn Khanh Sinh Luyến

4 Toán T.Hà Nhạc Hiệp Sử Quỳnh Toán Linh Lý N.Hà Văn Hiên GDCD Tiệp Anh Tâm Anh Lương Văn Hiển

5 nhạc Hiệp Anh Minh Văn Khanh Văn Mai Toán Thuýa CN T.Hà Sử Hải GDCD Tiệp Sử Quỳnh Tin ThúyD

BA 1 Anh DungA Nhạc Hiệp Địa Ngoan Văn Mai ToánThúy A Anh Tâm Anh DungB TD Hoan Tin M.Anh Văn Hiển

2 Toán T.hà Địa Ngoan TD Tuấn Anh Lương Anh Dung A TD Hoan Cn Giang Anh Tâm Văn Khanh Anh DungB

3 Văn Bích TD Tuấn Văn Khanh Địa ngoan Văn Thanh Sử Hải Toán Quỳnh Tin ThúyD Anh Lương TD Hoan

4 Văn Bích Văn Hải Nhạc Hiệp TD Tuấn Địa Ngoan CD Tiệp Toán Quỳnh Văn Huyền TD Hoan ToánM.Anh

5

TƯ 1 Tin K.Huyền TD Tuấn Toán Loan Văn Mai Nhạc Hiệp Toán T.hà Anh DungB TD Hoan Toán Linh CN Giang

2 TD Tuấn Sử Quỳnh Tin K.Huyền Toán Linh Địa Ngoan Anh Tâm CN Giang CN T.Hà TD Hoan Anh DungB

3 Địa Ngoan Lý N.Hà Văn Khanh TD Tuấn Anh Dung A TD Hoan Tin M.Anh Sử Hải Sinh Luyến GD Tiệp

4 toán T. Hà Tin K.Huyền TD Tuấn Địa Ngoan Sử Qynhf GD Tiệp Sinh Luyến Toán Linh Văn Khanh TD Hoan

5

Năm 1 Sử Quỳnh Lý N.Hà Toán Loan Toán Linh Tin Nhung Sinh Giang Văn Tiệp Anh Tâm Văn Khanh Sinh Luyến

2 Lý N. Hà Sử Quỳnh Tin K.Huyền Văn Mai Nhạc Hiệp Toán T.Hà Sử Hải Văn Huyền Anh Lương Toán M.anh

3 toán T.Hà Anh Minh Anh Lương Nhạc Hiệp Lý Hà Văn Hiên Tin M.Ạnh Toán Linh GD Tiệp CN Giang

4 Nhạc Hiệp Toán Loan Văn Khanh Sử Quỳnh Văn Thanh CN T.hà GD Tiệp Sử Hải Toán Linh Sử Hải

5

SÁU 1 Anh DungA Anh Minh Lý N.Hà Nhạc Hiệp TinQ.Nhu ng Anh Tâm Anh DungB Văn Huyền CN Giang ToánM.Anh

2 Anh DungA Văn Hỉa Nhạc Hiệp Tin Nhung Toán Thuýa Tin Linh Văn Tiệp Tin ThuyD Anh Lương Anh DungB

3 Văn Bích Toán Loan Địa Ngoan Anh Lương Anh DungA Sử Hải Toán Quỳnh Sinh Giang Tin M.Anh Sử Hải

4 văn Bích Địa Ngoan Anh Lương Lý Hà Văn Thanh Văn Hiên Toán Quỳnh Anh Tâm GD Tiệp Văn Hiển

5

BẨY 1 TD Tuấn Anh Minh Sử Quỳnh Anh Lương Anh DungA Toán T.Hà Anh DungB Sinh Giang Toán Linh GD Tiệp

2 Anh DungA Tin K.Huyền Anh Lương Tin Nhung TD Tuấn Tin Linh TD Hoan CN T.hà Sinh Luyến Anh DungB

3 Địa Ngoan Văn Hải Toán Loan Lý Hà Sử Quỳnh Anh Tâm Văn Tiệp Toán Linh Sử Quỳnh Tin ThúyD

4 Tin K.Huyền Toán Loan Lý N.hà Toán Linh ToánThuýA Văn Hiên Sinh Luyến GD Tiệp CN Giang văn Hiển

5

Ghi chú: 

Số 11- Áp dụng từ ngày 04 tháng 05  năm 2020

UBND QUẬN LONG BIÊN

7A5-2

THỜI KHÓA BIỂU - SÁNG

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

7A3-2 7A4-1 7A4-2 7A5-16A5-2 7A1-1 7A1-2 7A2-1 7A2-2 7A3-16A3-1 6A3-2 6A4-1 6A4-2 6A5-1

Tiết 5: Từ 11h00' đến 11h45'

6A2-16A1-1 6A1-2

Tiết 1: Từ 7h30' đến 8h15'

Tiết 2: Từ 8h20' đến 9h05'

Tiết 3: Từ 9h20' đến 10h05'

Tiết 4: Từ 10h10' đến 10h55'

6A2-2



Thứ Tiết

HAI 1 Sinh Nhung GD Quỳnh MT Huyền CN Loan

2 GD Quỳnh SinhQ.Nhung CN Loan MTK.Huyền

3 MTK.Huyền CN Tâm SinhQ.Nhung GD Quỳnh

4 CN Taam MTK.Huyền GD Quỳnh SinhQ.Nhung

5

BA 1 SinhQ.Nhung GD Quỳnh MTK.Huyền CN Mai 

2 GD Quỳnh SinhQ.Nhung CN Mai MTK.Huyền

3 MTK.Huyền CN Lương Sinh Giang GD Quỳnh

4 CN Lương MTK.Huyền GD Quỳnh Sinh Giang

5

TƯ 1 Nhạc Hiệp Lý N.Hà

2 Lý N.Hà Nhạc Hiệp

3 Địa Ngoan MTK.Huyền

4 MTK.Huyền Địa Ngoan

5

Năm 1 Sinh Giang GD Quỳnh Địa Ngoan MTK.Huyền

2 GD Quỳnh Sinh Giang MTK.Huyền Địa Ngoan

3 MTK.Huyền CN Mai Nhạc Hiệp Lý N.Hà

4 CN Mai MTK.Huyền Lý N.Hà Nhạc Hiệp

5

SÁU 1 Địa Ngoan MTK.HuyềnNhạc Hiệp Lý N.Hà

2 MTK.Huyền Địa Ngoan Lý N.Hà Nhạc Hiệp

3 Nhạc Hiệp Lý N.Hà Địa Ngoan MTK.Huyền

4 Lý N.Hà Nhạc Hiệp MTK.Huyền Địa Ngoan

5

BẨY 1 Nhạc Hiệp Lý N.Hà

2 Lý N.Hà Nhạc Hiệp

3 MTK.Huyền Địa Ngoan

4 Địa Ngoan MTK.Huyền

5

Ghi chú: 

Sinh Hoạt- Online

Sinh hoạt - Online

SH - online

Tiết 1: Từ 14h0' đến 14h45'

Tiết 2: Từ 14h20' đến 15h35' Chú ý: Khối 6,7,8 tuần 1,3 học online theo TKB của nhóm 1; tuần 2,4 học tại trường
Tiết 3: Từ 15h45' đến 16h45'

Tiết 4: Từ 16h35' đến 17h20'

7A5-1 7A5-27A3-1 7A3-2 7A4-1 7A4-2

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI Số 11- Áp dụng từ ngày 04 tháng 05  năm 2020

6A4-1 6A4-2 6A5-1 6A5-2 7A1-1 7A1-2 7A2-1 7A2-26A1-1 6A1-2 6A2-1 6A2-2 6A3-1 6A3-2

UBND QUẬN LONG BIÊN THỜI KHÓA BIỂU - CHIỀU



Thứ Tiết

HAI 1

2

3

4

5

BA 1

2

3

4

5

TƯ 1

2

3

4

5

Năm 1

2

3

4

5

SÁU 1

2

3

4

5

BẨY 1

2

3

4

5

Ghi chú: 

CC ThúyD CC Hải CC Tiệp CC Khanh CC DungB CC Huyền CC Huyền Cc TuýA CC Thuýa CC Hiên CC Hiên CC Hiển CC Hiển

Hóa Hiền Văn Hải Văn Tiệp Văn Khanh Anh DungB Toán Quỳnh Anh DungA Toán TuýA Văn Bích Văn Hiên Anh Tâm Văn Hiển Toán Thúy D

Sử Thanh Anh DungB Sinh Q.Nhung Hóa Hiền Văn Huyền Anh DungA Toán Quỳnh Văn Bích Toán ThuýA Anh Tâm Văn Hiên Toán Thúy D Văn Hiển

Toán ThúyD TD Hoan Toán M.Anh Toán ThuýA MT Huyền Sinh Giang Hóa Hiền Sinh Nhung Anh DungA Đ-G N-B Toán QuỳnhCN-TD S-T Anh Dng B

MT K.Huyền Toán M.Anh Sử Thanh Anh Tâm Toán Toan Hóa Hiền Sịnh Giang Anh DungA Sinh Nhung Toán Quỳnh Đ-G N-B Anh Dung BCn-TD S-T

MT Huyền Văn Hải VĂn Tiệp Văn Khanh Hóa Hiền P.nhạc P.CN P.Hóa P.Sinh

Toán ThuyD Toán M.Anh Sử Thanh Toán ThuýA Lý N.Hà

Anh DungA Anh DungB Toán M.Anh Anh Tâm Văn Huyền

Anh DungA Sử Quỳnh Anh Lương Lý N.Hà Anh DungB

Văn Hiên Toán M.Anh Anh Lương Lý N.Hà Sinh Q.Nhung Văn Huyền Toán Quỳnh Văn Bích Anh DnngA Lý Sơn Hóa Hiền Sử Thanh Văn Hiển

Toán ThúyD Sinh Q.Nhung Toán M Anh Văn Khanh Toán Loan Anh DungA Toán Quỳnh Văn Bích Sử Thanh Hóa Hiền Lý Sơn Văn Hiển Sinh Luyến

Sinh Giang Lý Đ.Nhung Hóa Hiền Anh Tâm Anh DUngB Toán Quỳnh Văn Huyền Toán Thuýa Văn Bích Sinh Nhung Văn Hiên Lý Sơn Sử Thanh

Anh DungA Anh DungB Lý Nhung Sinh Giang Lý N.Hà Toán Quỳnh văn Huyền Hóa Hiền Văn Bích Văn Hiên Sử Thanh Toán Thúy D Lý Sơn

TD Hoan Anh DungB Anh Lươg Hóa Hiền Văn Huyền Đ-G Ng.B Anh DungACN-TD S-T Toán Thuýa Văn hiên Toán Quỳnh Văn Hiển Toán Thúy D

Văn Hiên Hóa Hiền Văn Tiệp Văn Khanh Anh DungB Anh DungA Đ-G NG.B Toán ThuýACn-TD S-T Anh tâm Toán Quỳn Văn Hiển Toán Thúy D

Toán ThúyD Lý Đ.Nhung TD Hoan MT Huyền Toán Loan Văn HuyềnCN-TD S-T Anh DungA Toán Thuýa Toán Quỳnh Anh Tâm Đ-G N-B Anh Dung B

Lý N.Hà Sinh Q.Nhung Lý Đ.Nhung Anh Tâm MT HuyềnCN-TDS.Tuấn Anh DungA toán ThuyA Hóa Hiền Toán Quỳnh văn Hiên Anh Dung B Đ-G N-B

TD Hoan Văn Hải Anh Lương Toán ThuýA Hóa Hiền

Lý N.Hà Sử Quỳnh TD Hoan MT Huyền văn Huyền

Văn Hiên Mt Huyền Văn Tiệp Sử Quỳnh TD Hoan

Anh DungA Hóa Hiền MT Huyền TD Hoan Sử Quỳnh

Hóa Hiền TD Hoan MT Huyền Toán THuýA Sinh Nhung Văn Huyền Toán Quỳnh Đ-G Ng.-S Lý Sơn Sử Thanh Anh Tâm Toán Thúy D văn Hiển

Sinh Giang Toán M.Anh Hóa Hiền Sử Quỳnh Toán Loan Sử Thanh văn Huyền Lý Sơn Đ-G N-B Anh Tâm Văn Hiên Toán Thúy D văn Hiển

văn Hiên MT Huyền Sinh Nhung Sinh Giang TD Hoan Lý Nhung Văn Huyền Sử Thanh Văn Bích toán QuỳnhCN-TD S-T Hóa Hiền Anh Dung B

Sử Thanh Văn Hải toán M.Anh TD Hoan Sử Quỳnh văn Huyền Lý Nhung văn Bích anh Dung aCn-TD S-T Toán Quỳnh Anh Dung B Hóa Hiền

Toán Quỳnh Sử Thanh Anh DungA Toán ThuýA Văn Hiên Sinh Q.Nhung Sinh Luyến Toán ThúyD

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

8A5-1 8A5-2 9A-18A4-1 8A4-2

THỜI KHÓA BIỂU - SÁNG

Số 11- Áp dụng từ ngày 04 tháng 05  năm 2020

8A3-1 8A3-2 9B-1 9B-2 9C-1 9C-2 9D-1 9D-29A-2

Đặng Thị Tuyết Nhung

8A1-2 8A2-1 8A2-28A1-1

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT



Thứ Tiết

HAI 1

2

3

4

5

BA 1

2

3

4

5

TƯ 1

2

3

4

5

Năm 1

2

3

4

5

SÁU 1

2

3

4

5

BẨY 1

2

3

4

5

Ghi chú: 

Nhạc Hiệp GD Khanh Địa Ngoan CN Sơn Văn Huyền Toán Quỳnh Văn Bích Anh Dung A Văn Hiên Anh Tâm Toán Thúy D văn Hiển

GD Khanh Nhạc Hiệp CN Sơn Địa Ngoan Văn Huyền toán Quỳnh Văn Bích Anh Dung A Văn Hiên Anh Tâm toán Thúy D văn Hiển

Địa Ngoan CN Sơn Nhạc Hiệp GD Mai Anh Dung A Văn Huyền Toán Thúy A Văn Bích Toán Quỳnh văn Hiên văn Hiển Anh Dung B

CN Sơn Địa Ngoan GD Mai Nhạc Hiệp Anh Dung A văn Huyền Toán Thúy A Văn Bích Toán Quỳnh văn Hiên văn Hiển Anh Dung B

P. 9A P. Nhạc P. 9B P. Công nghệ P. 9C P. Hóa P. 9D P. Sinh

Địa Ngoan CN Sơn Nhạc Hiệp GD Anh Tâm Toán Quỳnh Văn Hiển Toán Thúy D

CN Sơn Địa Ngoan GD Khanh Nhạc Hiệp Anh Tâm Toán Quỳnh Văn Hiển Toán Thúy D

Nhạc Hiệp GD Mai Địa Ngoan CN Sơn Toán Quỳnh văn Hiên Toán Thúy D văn Hiển

GD Mai Nhạc Khanh CN Sơn Địa Ngoan Toán Quỳnh Văn Hiên Toán Thúy D văn Hiển

P. 9C P. Hóa P. 9D P. Sinh

Địa Ngoan Sử Thanh Sinh Nhng CN-TD S=-T

hóa Hiền Sinh Nhung Lý Sơn Đ-G B-N

Nhạc Hiệp Lý Sơn hóa Hiền Sử Thanh

Sinh Giang Hóa Hiền Nhạc Hiệp Lý Sơn

GD Mai Nhạc Hiệp Văn Hiên Toán Quỳnh Anh Dung B Toán Thúy D

Nhạc Hiệp GD Mai Văn Hiên Toán Quỳnh Anh Dung B Toán Thúy D

Địa Ngoan CN Sơn Toán Quỳnh Văn Huyền Anh Dung A Toán Thúy A

CN Sơn Địa Ngoan Toán Quỳnh Văn Huyền Anh Dung A Toán Thúy A

P. 9A P. Nhạc P. 9B P. Công nghệ P. 9C P. Hóa P. 9D P. Sinh

Toán Quỳnh Anh Dung A Văn Bích Toán Thúy A

Toán Quỳnh Anh Dung A Văn Bích Toán Thúy A

văn Huyền Toán Quỳnh Toán Thúy A văn Bích

văn Huyền Toán Quỳnh Toán Thúy A văn Bích

P. 9A P. Nhạc P. 9B P. Công nghệ

CN-TD S-T Đ-G N-B Sử Thanh Sinh Luyến

Sử Thanh CN-TD S-T Đ-G N-B Hóa Hiền

Lý Nhung SH Thúy A CN-TD S-T Nhạc Hiep

SH Huyen Nhạc Hiệp SH Hien SH Hiển

SH - online 

Học online 

cùng 

nhóm1

Học online 

cùng 

nhóm1

Học online 

cùng 

nhóm1

Học online 

cùng 

nhóm1

Đặng Thị Tuyết Nhung

9D-19C-1 9C-28A3-1 8A3-2 8A5-1 9D-2

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Học online 

cùng 

nhóm1

Học online 

cùng 

nhóm1

Học online 

cùng 

nhóm1

Học online 

cùng 

nhóm1

9A-1 9A-2 9B-1 9B-28A5-28A1-1 8A1-2 8A2-1 8A2-2 8A4-1 8A4-2

UBND QUẬN LONG BIÊN THỜI KHÓA BIỂU - CHIỀU

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI Số 11- Áp dụng từ ngày 04 tháng 05  năm 2020


